
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-UBND 
 

Cẩm Lương, ngày       tháng 6 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt danh sách các hộ tham gia thực hiện chính sách phục tráng 

rừng luồng tập trung năm thứ hai xã Cẩm Lƣơng, huyện Cẩm Thủy 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Thủy. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, khối lượng, kinh phí thực hiện 

chính sách phát triển nông nghiệp năm 2023;  

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lương tổng hợp danh sách các hộ gia đình có diện 

tích rừng Luồng tập trung tham gia thực hiện chính sách phục tráng rừng luồng tập 

trung năm thứ hai là 54 hộ tham gia trên diện tích 67,0ha. Với số tiền là 

167.500.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm nghì đồng chẵn) 

(Có danh sách kèm theo) 

UBND xã Cẩm Lương lập Tờ trình kính đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy 

xem xét thẩm định, phê duyệt danh sách các hộ tham gia phục tráng rừng Luồng, 

nứa, vầu năm thứ hai để đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH   

Các hộ gia đình tham gia thực hiện chính sách thâm canh rừng luồng năm thứ hai 

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /6/2023 của UBND xã) 

 

 

      

TT Họ và tên Địa chỉ 
Số 

GCNQXDĐ 

Diện 

tích đề 

nghị 

phục 

tráng  

(ha) 

Kinh phí 

hỗ trợ /1 

ha 

(triệu 

đồng) 

Kinh phí 

đƣợc 

nhận hỗ 

trợ  

(triệu 

đồng) 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Nhiễu Xủ Xuyên H 953021 1.50 2.5 3.75 
 

2 Nguyễn Văn Trọng Xủ Xuyên H 953013 2.00 2.5 5 
 

3 Phạm Văn Tuyết Xủ Xuyên H 953016 0.60 2.5 1.5 
 

4 Vũ Hoài Liên Xủ Xuyên H 953038 1.20 2.5 3 
 

5 Vũ Văn Khôi Xủ Xuyên H 953020 0.75 2.5 1.875 
 

6 Lê Thị Giang Xủ Xuyên H 953023 1.00 2.5 2.5 
 

7 Lê Xuân Chinh Xủ Xuyên CĐ 883121 1.20 2.5 3 
 

8 Vũ Xuân Thanh Xủ Xuyên H 953018 0.60 2.5 1.5 
 

9 Cao Văn Năm Xủ Xuyên H 953027 0.75 2.5 1.875 
 

10 Nguyễn Văn Dậu Xủ Xuyên H 953024 1.05 2.5 2.625 
 

11 Cao Thị Phượng Xủ Xuyên H 953026 0.50 2.5 1.25 
 

12 Doãn Văn Quang Xủ Xuyên H 953029 0.50 2.5 1.25 
 

13 Phạm Phúc Nghi Xủ Xuyên M 197386 0.50 2.5 1.25 
 

14 Ninh Viết Đại Xủ Xuyên H 953032 1.00 2.5 2.5 
 

15 Phạm Nguyên Ngọc Xủ Xuyên H 953014 2.00 2.5 5 
 

16 Phạm Văn Thoại Kim Mẫm AE 792877 4.5 2.5 11.25 
 

17 Bùi Văn Kiến Kim Mẫm AE 792876 4.5 2.5 11.25 
 

18 Phạm Văn Khoái Kim Mẫm AE792878 4.5 2.5 11.25 
 

19 Bùi Văn Lưu Kim Mẫm H 953040 2 2.5 5 
 

20 Phạm Thanh Nghị Kim Mẫm AE 792875 3.5 2.5 8.75 
 

21 Phạm Văn Nhạc Kim Mẫm O 120001 1 2.5 2.5 
 

22 Cao Bích Vân Kim Mẫm BC 017509 0.75 2.5 1.875 
 

23 Quách Văn Thảo 
Lương 

Ngọc 
H 953128 0.75 2.5 1.875 

 

24 Lê Minh Nhớ 
Lương 

Ngọc 
H 953071 0.50 2.5 1.25 

 

25 Trương Văn Sâm 
Lương 

Ngọc 
H 953130 1.50 2.5 3.75 

 



26 Bùi Văn Kiện 
Lương 

Ngọc 
H 953120 0.80 2.5 2 

 

27 Bùi Sỹ Tóp 
Lương 

Ngọc 
H 953126 0.50 2.5 1.25 

 

28 Phạm Ngọc Hiển 
Lương 

Ngọc 
H 953131 0.50 2.5 1.25 

 

29 Phạm Văn Thống 
Lương 

Ngọc 
H 953129 0.50 2.5 1.25 

 

30 Phạm Ngọc Khôi 
Lương 

Ngọc 
H953124 0.60 2.5 1.5 

 

31 Bùi Minh Phan 
Lương 

Ngọc 
H 953142 0.90 2.5 2.25 

 

32 Trương Đình Chiên 
Lương 

Ngọc 
H 953147 0.50 2.5 1.25 

 

33 Trương Văn Tâm 
Hòa 

Thuận 
M 197332 0.5 2.5 1.25 

 

34 Bùi Văn Thức 
Hòa 

Thuận 
H 953177 2.5 2.5 6.25 

 

35 Bùi Văn Lý 
Hòa 

Thuận 
CV 194074 1.5 2.5 3.75 

 

36 Quách Thị Hồng Pha 
Hòa 

Thuận 
H 953159 0.75 2.5 1.875 

 

37 Bùi Thị Hiệu 
Hòa 

Thuận 
H 953168 1.6 2.5 4 

 

38 Phạm Bá Chương 
Hòa 

Thuận 
H 953171 0.75 2.5 1.875 

 

39 Bùi Văn Thưởng 
Hòa 

Thuận 
H 953141 0.85 2.5 2.125 

 

40 Bùi Văn Niên 
Hòa 

Thuận 
H 953134 1.45 2.5 3.625 

 

41 Bùi Thị Thơm 
Hòa 

Thuận 
226 0.5 2.5 1.25 

 

42 Trần Thị Hoàn 
Hòa 

Thuận 
225 0.5 2.5 1.25 

 

43 Cao Văn Nghĩa 
Hòa 

Thuận 
211 0.75 2.5 1.875 

 

44 Bùi Đình Nam 
Hòa 

Thuận 
I 349827 0.7 2.5 1.75 

 

45 Nguyễn Văn Hoàn 
Hòa 

Thuận 
H 953169 0.6 2.5 1.5 

 

46 Bùi Văn Xâm 
Hòa 

Thuận 
H 953149 1.5 2.5 3.75 

 

47 Bùi Văn Ngữ 
Hòa 

Thuận 
237 1 2.5 2.5 

 

48 Trương Thanh Ngọc 
Hòa 

Thuận 
246 3.5 2.5 8.75 

 

49 Cao Văn Dũng 
Hòa 

Thuận 
H 953182 0.5 2.5 1.25 

 

50 Nguyễn Văn Đậu 
Hòa 

Thuận 
H 953178 1.1 2.5 2.75 

 



51 Trương Văn Niệm 
Hòa 

Thuận 
H 953181 1.8 2.5 4.5 

 

52 Phạm Văn Trung 
Hòa 

Thuận 
76-85 0.7 2.5 1.75 

 

53 Trương Phúc Hậu 
Hòa 

Thuận 
10 0.5 2.5 1.25 

 

54 Trương Xuân Hồng 
Hòa 

Thuận 
13 0.5 2.5 1.25 

 

Tổng cộng 67.00 2.5 167.5 
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